
Stt

Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng 

cấp

Phạm vi hoạt động

Loại hình

Trình độ

1
Quầy thuốc tây 

Bình An

Bon Ja Rah, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

462 1378
Nguyễn Hồng 

Hưởng

774/CCHN-D-

SYT-ĐNO
11/6/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao 

đẳng

2
Quầy thuốc 

Trang Thiện

Thôn 12, xã Đắk 

Đrông, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

577 1379
Nguyễn Phúc 

Thiện

544/CCHN-D-

SYT-ĐNO
21/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao 

đẳng

3
Quầy thuốc tây 

Cẩm Huyền

Tdp8, thị trấn Eatling, 

huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

374 1380
Đinh Thị Cẩm 

Huyền

409/CCHN-D-

SYT-ĐNO
05/02/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

4
Quầy thuốc 

Phương Thu

Thôn 8, xã tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

241 1381
Trần Thị 

Phương Thu

96/CCHN-D-

SYT-ĐNO
30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GPP

(Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)



5
Quầy thuốc An 

Nhiên

Thôn Xuân Lộc 1, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

675 1382
Huỳnh Minh 

Thiện

524/CCHN-D-

SYT-ĐNO
01/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

6

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp 

số 08

Số 120 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

589 1383
Phan Thị Thanh 

Thuỷ

323/CCHN-D-

SYT-ĐNO
09/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

7

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp 

số 01

Số 20 Trần Hưng 

Đạo, thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

587 1384 Hoàng Thị Lý
1122/CCHN-D-

SYT-ĐNO
12/03/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

8
Quầy thuốc tây 

Nhật Anh

Thôn Đức Ái, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

884 1385
Hồ Thị Hoài 

Thu

23231/CCHN-D-

SYT-ĐL
26/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



9
Nhà thuốc Ánh 

Nguyệt

20 Lý Thái Tổ, Tdp1, 

thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

885 1386
Dương Thị 

Nguyệt

9523/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
06/11/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện thường  

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

10

Quầy thuốc 

phòng khám đa 

khoa Hiền Trí

QL 14, thôn Đắk 

Xuân, xã Đắk Lao, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

886 1387
Trần Thị Thuỳ 

Dung

415/CCHN-D-

SYT-ĐNO
30/9/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc
Dược sỹ 

đại học

11

Nhà thuốc 

Long Châu 

2065

Tdp8, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

887 1388 Trần Văn Đức
1153/CCHN-D-

SYT-ĐNO
24/05/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2-8 độ C(bao gồm các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

12
Quầy thuốc tây 

Thiện Bảo

Thôn Đức An, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

201 1389 Trần Thị Yến
138/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



13
Quầy thuốc 

Trường Thu

Thôn Tân Lợi, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

570 1390
Định Thị 

Trường Thu

890/CCHN-D-

SYT-ĐNO
16/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

14
Nhà thuốc 

Thành Đạt

Thôn Sơn Thượng, xã 

Đắk Gằn, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

200 1391 Đinh Thị Hoa
23231/CCHN-D-

SYT-ĐL
09/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2-8 độ C(bao gồm các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

15
Quầy thuốc 

thảo 89

Tdp2, thi trấn Đức 

An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

888 1392
Nguyễn Thị Thu 

Thảo

499/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

16
Quầy thuốc 

Tuyết Trinh

Thôn Đắk Tiên, xã 

Đắk Ndrung, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

175 1393 Lê Thị Trinh
527/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

17
Quầy thuốc 

Uyển Nghi

Thôn 1, xã Nâm 

Njang, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

545 1394 Hoàng Quốc Thi
307/CCHN-D-

SYT-ĐNO
20/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



18
Quầy thuốc 

Thuỷ Long

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

550 1395
Trần Thanh 

Long

550/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/9/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

19
Quầy thuốc Hà 

Doan

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

548 1396
Nguyễn Thị 

Doan

591/CCHN-D-

SYT-ĐNO
28/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

20 Quầy thuốc tây

Thôn 9, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

553 1397
Nguyễn Văn 

Tỉnh

553/CCHN-D-

SYT-ĐNO
28/4/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

21
Quầy thuốc 

Trà Mi

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

552 1398
Hoàng Thị Trà 

Mi

554/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



22
Quầy thuốc tây 

Bùi Thị Nhâm

Thôn Tân Phú, xã Đắk 

Ru, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

890 1399 Bùi Thị Minh
1206/CCHN-D-

SYT-ĐNO
01/11/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Cử nhân 

thực 

hành 

dược 

(hệ cao 

đẳng)

23
Quầy thuốc 

Phúc An

Bon Philơte, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông

566 1400 Hà Thị Hương
1946/CCHN-D-

SYT-BP
14/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

24
Quầy thuốc Lê 

Văn Phụng

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

170 1401 Lê Văn Phụng
512/CCHN-D-

SYT-ĐNO
01/08/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

25
Nhà thuốc An 

Khang 10349

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

891 1402
Đoàn Nguyễn 

Hiền Trang

934/CCHN-D-

SYT-ĐNO
05/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  và 

điều kiện lạnh 2-8 độ C(bao gồm các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học



26
Nhà thuốc 

Hoàng Vũ

Tdp2, phường Nghĩa 

Tân, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

537 1403
Hoàng Mạnh 

Cường

234/CCHN-D-

SYT-ĐNO
06/10/021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

27
Nhà thuốc Thu 

Hằng

Đường Hàm Nghi, 

Tdp3, phường Nghĩa 

Đức, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

541 1404
Trần Thị Thu 

Hằng

873/CCHN-D-

SYT-ĐNO
06/10/021

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện thường  

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

28 Nhà thuốc 79

Số 141 Chu Văn An, 

Tdp4, phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

540 1405
Nguyễn Thị 

Ngọc Liễu

872/CCHN-D-

SYT-ĐNO
06/10/021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

29
Nhà thuốc 

Hùng Vương 4

Tổ 5, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

892 1406
Huỳnh Thị Thuý 

Kiều

1212/CCHN-D-

SYT-ĐNO
15/11/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học
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